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A. MA TRẬN 
	Nội dung kiến thức

(chương)
	Các cấp độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Trao đối chất và năng lượng (3tiết)
	- Nguyên tắc lập khẩu phần

- Nhận biết muối khoáng qua vai trò
	
	
	
	
	Giải thích vai trò của vitamin D
	
	

	15% = 1,5điểm
	Câu 1.1; 1.2

(0,5đ)
	
	
	
	
	Câu 4b

(1,0đ)
	
	

	Bài tiết 
(3 tiết)
	
	
	
	Trình bày thói quen sống KH để bảo vệ HBT
	
	
	
	

	15% = 1,5điểm
	
	
	
	Câu 5b (1,5đ)
	
	
	
	

	Da

  (2tiết)
	
	vai trò của da
	
	
	
	
	
	

	10% = 1,0điểm
	
	Câu 4a

1,0đ
	
	
	
	
	
	

	Thần kinh và giác quan

(12tiết)
	Chú thích cấu tạo ngoài của đại não
	
	Phân biệt PXCĐK, PXKĐK
	Trình bày cấu tạo của tai (chức năng bộ phận)
	
	
	
	Giải thích TN về chức năng của rễ tuỷ

	60% =

6,0điểm
	Câu 2

1,5đ
	
	Câu 3 (1,0đ)

	Câu 5a

 (1,5đ)

	
	
	
	Câu 6 (2,0đ)


	Tổng điểm: 10đ
	3điểm

30%
	4điểm

40%
	2điểm

20%
	1điểm

10%
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ĐỀ BÀI

A-TRẮC NGHIỆM (3ĐIỂM)

Câu 1. Chọn một đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau:

1.1. Loại muối khoáng tham gia vào quá trình tạo hồng cầu :

a. Kali



c. Sắt

b. Canxi



d. Natri

1.2. Khi lập khẩu phần ăn uống cần tuân theo nguyên tắc:

a. Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp nhu cầu của từng đối tượng

b. Đảm bảo cân đối thành phần các chất hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng và vitamin

c. Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.

d. Tất cả các nguyên tắc trên.

Câu 2(1,5đ). Tìm những cụm từ thích hợp để hoàn thiện cung phản xạ sau ?
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  Câu 3 (1đ). Tìm các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện bảng sau:
	Phản xạ không điều kiện
	Phản xạ có điều kiện

	...................(1)..................
	Hình thành trong đời sống cá thể

	Số lượng có hạn 
	...........(2)...........................

	................(3).......................
	Dễ mất khi không được củng cố

	Trung ương nằm ở trụ não và tuỷ sống
	..............(4)........................


B-TỰ LUẬN (7ĐIỂM)

Câu 4 (2,0đ)      

a. Da có vai trò gì ?

b. Vì sao thiếu vitamin D trẻ em thường bị còi xương ?

Câu 5  (3,0đ) a. 

a. Mô tả cấu tạo của tai (nêu rõ chức năng từng bộ phận) ?

b. Trình bày thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu ?

Câu 6 (2đ) Trong giờ thực hành, bạn Dũng đã vô ý thúc mũi kéo làm đứt rễ sau của chi trước bên phải ở ếch. Khi Dũng kích thích axit HCl 3% lên chi đó thì chi nào sẽ co? Giải thích ?
Bài làm
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( Hướng dẫn chấm gồm 6 câu 01 trang)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu1

(0,5điểm)
	1 –c



2 – d

	0,25

0,25

	Câu 2 (1,5điểm)
	Mỗi ý đúng HS được 0,25điểm

1.Cơ quan thụ cảm
; 2- nơ ron hướng tâm ;3- nơ ron li tâm
4.Cơ quan phản ứng 5- 2- nơ ron trung gian
 6- lỗ tủy
	0,75

0,75

	Câu 3

(1,0điểm)
	Mỗi ý đúng HS được 0,25điểm

1- Bẩm sinh




3- Bền vững, khó mất

2 – Số lượng không hạn định

4- Trung ương nằm ở vỏ não
	0,5

0,5

	Câu 4

(2,0điểm)
	a.Vai trò của da (mỗi ý đúng được 0,25đ)   
 

- bảo vệ cơ thể


- tiếp nhận kích thích (cảm giác)

- điều hoà thân nhiệt 

- bài tiết, tạo vẻ đẹp
b. Giải thích thiếu vitamin D trẻ em bị còi xương: 

- cơ thể chỉ hấp thụ Ca khi có mặt vit D.





-  Vit D thúc đẩy quá trình chuyển hoá Ca và P tạo xương.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 5

(3,0điểm)
	a. Cấu tạo của tai (1,5đ):

- Tai ngoài gồm: Vành tai, ống tai, màng nhĩ



- Tai giữa gồm:  chuỗi xương tai, vòi nhĩ
- Tai trong: Bộ phận tiền đình và các ống bán khuyên,  Ốc tai 
	0,5

0,5

0,5

	
	b. Thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu(1,5đ) :

- Giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu.

- Khẩu phần ăn uống hợp lí:

+ Không ăn quá nhiều P, quá mặn, quá chua, nhiều chất tạo sỏi.


+ Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại.




+ Uống đủ nước.








- Không nhịn tiểu





	0,5
0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 6

(2,0 điểm)
	- Hiện tượng xảy ra : không có chi nào co 




- Giải thích : vì rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác, rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động.





- không cắt rễ trước (còn vận động) nhưng đã bị cắt đứt rễ sau thì không có cảm giác nên không có vân động.

	0,5

0,5

1,0





Sao Đỏ, ngày 24 tháng 11 năm 2016





Người ra đề






Nguyễn Thị Hường

[image: image2.png]



1…………………………..................


2…………………………………….


3……………………………………..


4…………………………………......


5…………………………………......


6……………………………………..








